
Dự toán 

trước thuế

Thuế VAT 

8%
Dự toán sau thuế

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)

A Chi phí trực tiếp 17.565.653 1.405.252 18.970.905

1 Công tác chuẩn bị 1.911.512 152.921 2.064.433

2 Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường 7.324.349 585.948 7.910.297

3 Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất 6.035.628 482.850 6.518.478

4 Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất 1.822.430 145.794 1.968.224

5 In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất 471.734 37.739 509.473

B Chi phí chung 2.826.350 226.108 3.052.458

C Chi phí kiểm tra nghiệm thu 861.641 0 861.641

 D Chi phí (A+B+C) 21.253.643 1.631.360 22.885.004

E Tổng chi phí (làm tròn) 21.254.000 1.631.000 22.885.000

Tổng dự toán kinh phí
phê duyệt

Ghi chú

Bằng chữ: Hai hai triệu, tám trăm tám lăm ngàn đồng chẵn
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